
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

NỘI TIẾT

1 07.0003.0354 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 1.215.000       

2 07.0233.0355
Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo 

đường 
352.000          

3 07.0038.0356
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần 

không có nhân bằng dao siêu âm 
16.560.000     

4 07.0042.0356
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu 

giáp nhân bằng dao siêu âm 
16.560.000     

5 07.0044.0356
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao 

siêu âm 
16.560.000     

6 07.0046.0356
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng 

dao siêu âm 
16.560.000     

7 07.0047.0356
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu 

âm 
16.560.000     

8 07.0049.0356 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm 16.560.000     

9 07.0051.0356
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao 

siêu âm 
16.560.000     
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dịch vụ theo 
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10 07.0052.0356
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung 

thư tuyến giáp bằng dao siêu âm 
16.560.000     

11 07.0056.0356
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp 

thòng bằng dao siêu âm 
16.560.000     

12 07.0057.0356
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy 

còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm 
16.560.000     

13 07.0060.0356
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong 

bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm 
16.560.000     

14 07.0062.0356

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên 

phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến 

cận giáp bằng dao siêu âm 

16.560.000     

15 07.0064.0356
Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao siêu 

âm 
16.560.000     

16 07.0065.0356 Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm 16.560.000     

17 07.0067.0356 Cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm 16.560.000     

18 12.0015.0356 Cắt các u ác tuyến giáp bằng dao siêu âm 16.560.000     

19 07.0006.0357
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần 

không có nhân không dùng dao siêu âm
14.166.000     

20 07.0010.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu 

giáp nhân  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

21 07.0011.0357
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 

không dùng dao siêu âm 
14.166.000     

22 07.0012.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân  không 

dùng dao siêu âm
14.166.000     

Page 2



STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

23 07.0014.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc  

không dùng dao siêu âm
14.166.000     

24 07.0015.0357
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow  không dùng 

dao siêu âm
14.166.000     

25 07.0017.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow  không dùng dao 

siêu âm
14.166.000     

26 07.0019.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp không 

dùng dao siêu âm
14.166.000     

27 07.0020.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung 

thư tuyến giáp không dùng dao siêu âm
14.166.000     

28 07.0024.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp 

thòng không dùng dao siêu âm
14.166.000     

29 07.0025.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy 

còn lại trong bướu giáp thòng không dùng dao siêu âm
14.166.000     

30 07.0027.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ  không 

dùng dao siêu âm
14.166.000     

31 07.0028.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong 

bướu giáp khổng lồ  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

32 07.0031.0357

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên 

phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến 

cận giáp  không dùng dao siêu âm

14.166.000     

33 07.0033.0357
Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức  không dùng 

dao siêu âm
14.166.000     
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34 07.0034.0357 Cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên  không dùng dao siêu âm 14.166.000     

35 07.0036.0357 Cắt u tuyến thượng thận 1 bên  không dùng dao siêu âm 14.166.000     

36 12.0015.0357 Cắt các u ác tuyến giáp không dùng sao siêu âm 14.166.000     

37 15.0286.0357
Phẫu thuật cắt tuyến giáp gần toàn phần  không dùng dao 

siêu âm
14.166.000     

38 27.0042.0357
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp  không dùng dao 

siêu âm
14.166.000     

39 27.0043.0357
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp  không 

dùng dao siêu âm
14.166.000     

40 27.0044.0357
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp không 

dùng dao siêu âm
14.166.000     

41 27.0045.0357
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp không 

dùng dao siêu âm
14.166.000     

42 27.0046.0357
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp  không dùng dao 

siêu âm
14.166.000     

43 27.0047.0357
Phẫu thuật nội soi cắt tuyến cận giáp không dùng dao siêu 

âm
14.166.000     

44 27.0048.0357
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

45 27.0049.0357
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân độc không dùng dao siêu âm
14.166.000     

46 27.0050.0357
Phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp  không dùng dao 

siêu âm
14.166.000     
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47 27.0050.0357
Phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp  không dùng dao 

siêu âm
14.166.000     

48 27.0051.0357
Phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp  không dùng 

dao siêu âm
14.166.000     

49 27.0052.0357
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân không dùng dao siêu âm
14.166.000     

50 27.0053.0357
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân độc không dùng dao siêu âm
14.166.000     

51 27.0054.0357
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

52 27.0055.0357
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân độc  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

53 27.0056.0357
Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh 

basedow  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

54 27.0057.0357
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bệnh 

basedow  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

55 27.0058.0357
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

56 27.0059.0357
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch cổ 2 

bên trong ung thư  không dùng dao siêu âm
14.166.000     

57 27.0042.0358 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp 15.772.000     

58 27.0043.0358 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp 15.772.000     

59 27.0044.0358 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp 15.772.000     

60 27.0045.0358 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp 15.772.000     
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61 27.0046.0358 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp 15.772.000     

62 27.0047.0358 Phẫu thuật nội soi cắt tuyến cận giáp 15.772.000     

63 27.0048.0358
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân 
15.772.000     

64 27.0049.0358
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân độc 
15.772.000     

65 27.0050.0358 Phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp 15.772.000     

66 27.0051.0358 Phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp 15.772.000     

67 27.0052.0358
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân 
15.772.000     

68 27.0053.0358
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân độc 
15.772.000     

69 27.0056.0358
Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh 

basedow. 
15.772.000     

70 07.0040.0359
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu 

âm 
11.968.000     

71 07.0041.0359
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại 

trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm 
11.968.000     

72 07.0045.0359
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao 

siêu âm 
11.968.000     

73 07.0008.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân  không dùng 

dao siêu âm
10.845.000     

74 07.0009.0360
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại 

trong bướu giáp nhân  không dùng dao siêu âm
10.845.000     
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75 07.0013.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc  không 

dùng dao siêu âm
10.845.000     

76 07.0018.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp  không 

dùng dao siêu âm
10.845.000     

77 07.0030.0360
Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến giáp  không dùng 

dao siêu âm
10.845.000     

78 07.0039.0361
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân 

bằng dao siêu âm 
10.281.000     

79 07.0007.0362
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân 

không dùng dao siêu âm
8.772.000       

80 07.0021.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung 

thư tuyến giáp  không dùng dao siêu âm
15.485.000     

81 07.0022.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung 

thư tuyến giáp không dùng dao siêu âm
15.485.000     

82 07.0026.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng  không 

dùng dao siêu âm
15.485.000     

83 07.0029.0363
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ  không 

dùng dao siêu âm
15.485.000     

84 07.0053.0364
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung 

thư tuyến giáp bằng dao siêu âm 
17.761.000     

85 07.0054.0364
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung 

thư tuyến giáp bằng dao siêu âm 
17.761.000     

86 07.0058.0364
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao 

siêu âm 
17.761.000     
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87 07.0061.0364
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao 

siêu âm 
17.761.000     

88 27.0058.0364
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp. 
17.761.000     

89 27.0054.0365
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân 
17.652.000     

90 27.0055.0365
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân độc 
17.652.000     

91 27.0057.0365
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bệnh 

basedow. 
17.652.000     

92 27.0059.0365
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch cổ 2 

bên trong ung thư 
17.652.000     

93 27.0060.0365
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch cổi 

bên trong ung thư 
17.652.000     
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